
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 353 đường Lý Thường Kiệt, khu phố Đa Hội, Phường Châu Khê, Thành phố Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

06/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN ĐẠT PLASTIC

2301230138

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Xếp, lợp, treo hoặc lắp đặt trong các toàn nhà hoặc cá 
công trình khác thảm và tấm phư sơn lót sản bằng nhựa

4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa

4610

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Bán buôn tổng hợp 4690

7. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

8. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

9. Sản xuất giày, dép 1520

10. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220(Chính)

11. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 
chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

12. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức bán trực 
tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; Bán lẻ của các đại lý hưởng 
hoa hồng

4799

13. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất nội thất nhựa

3100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN ĐẠT PLASTIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN DAT PLASTIC JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TOAN DAT PLASTIC .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977123787
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

14. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
Chi tiết: Sản xuất đồ dụng cụ thể thao nhựa 

3230

15. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
Chi tiết: Sản xuất đồ chơi, chương trình trò chơi nhựa

3240

16. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ an toàn 
cá nhân khác bằng nhựa

3290

17. Tái chế phế liệu 3830

18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

19. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

21. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

22. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

23. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM LÊ 
TOÀN

Khu 1, Thị Trấn 
Thọ Xuân, Huyện 
Thọ Xuân, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

170.000 1.700.000.000 17,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 170.000 1.700.000.000 17,000

0380850275
31

2 TRẦN VĂN 
ĐẠT

Khu phố Đa Hội, 
Phường Châu 
Khê, Thành phố 
Từ Sơn, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

330.000 3.300.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 330.000 3.300.000.000 33,000

0270840123
90
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3 LƯU THỊ 
ĐÔNG

Khu phố Đa Hội, 
Phường Châu 
Khê, Thành phố 
Từ Sơn, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

330.000 3.300.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 330.000 3.300.000.000 33,000

0271860078
09

4 DƯƠNG THỊ 
HẰNG

Thôn Đan Nhiễm, 
Thị Trấn Văn 
Giang, Huyện 
Văn Giang, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

170.000 1.700.000.000 17,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 170.000 1.700.000.000 17,000

0331910011
66

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038085027531
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 1, Thị Trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 1, Thị Trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM LÊ TOÀN Nam

15/09/1985 Kinh Việt Nam

24/06/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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